
      SỞ GDĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT KON TUM

Bắt 

buộc

Lựa 

chọn

1 Toán x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Hà Huy Khoái

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

2 Văn x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam
1

3 Tiếng Anh x i-Learn Smart World Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x
Bóng đá (Cánh Diều)

hoặc Cầu lông (Cánh Diều)
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Cánh Diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung NXB Giáo dục 1

8 Vật lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Vũ Văn Hùng

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

9 Hóa học x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Kim Long

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

10 Sinh học x Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 1

11 GDKT và PL x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Trần Thị Mai Phương

Giáo dục Việt 

Nam
1

12 Tin học x Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 1

TỔNG 7 5 12 3

TT

Riêng sách 

Toán và 

Ngữ văn có 

2 tập

Bộ sách Nhà xuất bản
Chủ biên/

Tổng chủ biên
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Thuộc môn học

Tổ hợp 1: 

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật

Tin học 

Tổ hợp mônTT Môn 

Số lượng

sách Ghi chú
Chuyên

 đề (quyển)



Bắt 

buộc

Lựa 

chọn

TT Bộ sách Nhà xuất bản
Chủ biên/

Tổng chủ biên

Thuộc môn học

Tổ hợp mônTT Môn 

Số lượng

sách Ghi chú
Chuyên

 đề (quyển)

1 Toán x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Hà Huy Khoái

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

2 Văn x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam
1

3 Tiếng Anh x i-Learn Smart World Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x
Bóng đá (Cánh Diều)

hoặc Cầu lông (Cánh Diều)
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Cánh Diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung NXB Giáo dục 1

8 Vật lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Vũ Văn Hùng

Giáo dục Việt 

Nam
1

9 Hóa học x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Kim Long

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

10 Sinh học x Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 1 1

11 Địa lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Huỳnh

Giáo dục Việt 

Nam
1

12 Tin học x Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 1

TỔNG 7 5 12 3

Tổ hợp 2: 

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Địa lí

Tin học 

Riêng

 sách 

Toán và

 Ngữ văn

 có 2

 tập



Bắt 

buộc

Lựa 

chọn

TT Bộ sách Nhà xuất bản
Chủ biên/

Tổng chủ biên

Thuộc môn học

Tổ hợp mônTT Môn 

Số lượng

sách Ghi chú
Chuyên

 đề (quyển)

1 Toán x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Hà Huy Khoái

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

2 Văn x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam
1

3 Tiếng Anh x i-Learn Smart World Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x
Bóng đá (Cánh Diều)

hoặc Cầu lông (Cánh Diều)
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Cánh Diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung NXB Giáo dục 1

8 Vật lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Vũ Văn Hùng

Giáo dục Việt 

Nam
1

9 Hóa học x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Kim Long

Giáo dục Việt 

Nam
1

10 Sinh học x Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 1 1

11 Lịch sử x Cánh Diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1

12
CN: định 

hướng NN
x Cánh Diều Nguyễn Tất Thắng Đại học Huế 1 1

TỔNG 7 5 12 3

Riêng

 sách 

Toán và

 Ngữ văn

 có 2

 tập

Tổ hợp 3: 

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Công nghệ: Định 

hướng nông 

nghiệp 



Bắt 

buộc

Lựa 

chọn

TT Bộ sách Nhà xuất bản
Chủ biên/

Tổng chủ biên

Thuộc môn học

Tổ hợp mônTT Môn 

Số lượng

sách Ghi chú
Chuyên

 đề (quyển)

1 Toán x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Hà Huy Khoái

Giáo dục Việt 

Nam
1

2 Văn x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam
1

3 Tiếng Anh x i-Learn Smart World Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x
Bóng đá (Cánh Diều)

hoặc Cầu lông (Cánh Diều)
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Cánh Diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung NXB Giáo dục 1

8 Vật lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Vũ Văn Hùng

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

9 Hóa học x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Kim Long

Giáo dục Việt 

Nam
1

10 Địa lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Huỳnh

Giáo dục Việt 

Nam
1

11 Tin học x Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 1 1

12
CN: định 

hướng CN
x

Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Huy Hoàng 

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

Riêng

 sách 

Toán và

 Ngữ văn

 có 2

 tập

Tổ hợp 4: 

Vật lí

Hóa học

Địa lí

Tin học 

Công nghệ - Định 

hướng Công 

nghiệp



Bắt 

buộc

Lựa 

chọn

TT Bộ sách Nhà xuất bản
Chủ biên/

Tổng chủ biên

Thuộc môn học

Tổ hợp mônTT Môn 

Số lượng

sách Ghi chú
Chuyên

 đề (quyển)

1 Toán x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Hà Huy Khoái

Giáo dục Việt 

Nam
1

2 Văn x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

3 Tiếng Anh x i-Learn Smart World Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x
Bóng đá (Cánh Diều)

hoặc Cầu lông (Cánh Diều)
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Cánh Diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung NXB Giáo dục 1

8 Lịch sử x Cánh Diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1 1

9 Địa lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Huỳnh

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

10 GDKT và PL x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Trần Thị Mai Phương

Giáo dục Việt 

Nam
1

11 Vật lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Vũ Văn Hùng

Giáo dục Việt 

Nam
1

12 Tin học x Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 1

TỔNG 7 5 12 3

Tổ hợp 5: 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật

Vật lí

Tin học 

Riêng

 sách 

Toán và

 Ngữ văn

 có 2

 tập



Bắt 

buộc

Lựa 

chọn

TT Bộ sách Nhà xuất bản
Chủ biên/

Tổng chủ biên

Thuộc môn học

Tổ hợp mônTT Môn 

Số lượng

sách Ghi chú
Chuyên

 đề (quyển)

1 Toán x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Hà Huy Khoái

Giáo dục Việt 

Nam
1

2 Văn x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

3 Tiếng Anh x i-Learn Smart World Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x
Bóng đá (Cánh Diều)

hoặc Cầu lông (Cánh Diều)
Lưu Quang Hiệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Cánh Diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Cánh Diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung NXB Giáo dục 1

8 Lịch sử x Cánh Diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm 1 1

9 Địa lí x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Lê Huỳnh

Giáo dục Việt 

Nam
1

10 GDKT và PL x
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Trần Thị Mai Phương

Giáo dục Việt 

Nam
1 1

11 Sinh học x Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 1

12 Tin học x Cánh Diều Hồ Sĩ Đàm Đại học Sư phạm 1

TỔNG 7 5 12 3

Tổ hợp 6: 

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật

Sinh học

Tin học 

Riêng

 sách 

Toán và

 Ngữ văn

 có 2

 tập


